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Phần 1
Đọc, Nghe, Viết, Ngữ pháp và Từ 

vựng
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Phần 1: Đọc, Nghe, Viết, Ngữ pháp và Từ vựng
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Từ vựng: Điền vào bảng

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra kiến thức từ vựng của người học. Nó kiểm tra các từ 
mà người học biết và độ chính xác của hình thức của từ. Nó cũng kiểm tra 
kiến thức của người học về họ từ và các bộ từ liên quan mà họ có thể đã 
gặp trong lớp học hoặc khi học tiếng Anh.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học hoàn thành một tập hợp 
các mục từ vựng với các từ thích hợp. Các từ được trình 
bày dưới dạng một bảng các từ có liên quan.
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Từ vựng: Chọn từ hoặc cụm từ chính xác

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra kiến thức từ vựng của người học trong ngữ cảnh viết. 
Nó kiểm tra từ vựng mà người học biết, phạm vi của từ vựng đó và liệu họ 
có thể hiểu việc sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh của một câu hay không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học chọn từ chính xác để 
hoàn thành một số câu. Các câu có liên quan đến một 
chủ đề tương tự.
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Từ vựng: Hoàn thành đoạn hội thoại

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra vốn từ vựng của người học trong ngữ cảnh nói. Nó kiểm tra phạm vi 
từ vựng mà người học biết và liệu họ có thể hiểu việc sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh của 
một cuộc trò chuyện hay không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học chọn từ từ 
ngân hàng từ để hoàn thành một cuộc đối 
thoại.
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Ngữ pháp: Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra phạm vi kiến thức ngữ pháp của người học cũng như 
độ chính xác của ngữ pháp trong ngữ cảnh viết.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học chọn đúng từ hoặc cụm 
từ để hoàn thành một số câu. Các câu có liên quan đến 
một chủ đề tương tự.
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Ngữ pháp: Trắc nghiệm

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về ngữ pháp của người học trong ngữ cảnh 
viết và liệu họ có thể chọn đúng dạng ngữ pháp trong câu hay không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học chọn từ chính xác để 
hoàn thành một số câu. Các câu có liên quan đến một 
chủ đề tương tự.
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Ngữ pháp: Kéo và thả

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra kiến thức ngữ pháp của người học ở cấp độ câu, bao 
gồm trật tự từ, kết nối và điểm đánh dấu diễn ngôn.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học sắp xếp lại một câu một cách 
chính xác.
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Đọc: 
Chọn từ hoặc cụm từ phù hợp (Gapfill)

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra sự hiểu biết 
toàn diện về các tin nhắn ngắn, ghi 
chú và các đoạn văn ngắn.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học đọc một 
văn bản ngắn và chọn từ hoặc cụm từ 
tốt nhất để hoàn thành văn bản.
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Đọc: Chọn hình ảnh phù hợp

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra sự hiểu biết 
toàn diện về các tin nhắn ngắn, 
ghi chú và các đoạn văn ngắn.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học đọc 
một văn bản ngắn và chọn hình 
ảnh đẹp nhất để phù hợp với văn 
bản.
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Đọc: Câu hỏi trả lời ngắn

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc hiểu của người học bằng cách yêu cầu 
họ xác định thông tin cụ thể có trong văn bản.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học đọc một văn bản dài hơn 
và trả lời các câu hỏi trên văn bản.
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Nghe và Viết: Chính tả

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng nghe hiểu ở cấp độ từ và câu. Nó kiểm tra 
khả năng viết chính xác và hiểu cấu trúc câu, thứ tự từ và các kết nối.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học nghe một câu hoặc văn 
bản ngắn và viết những gì họ đã nghe.

Nhấp để nghe bản ghi 
âm
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Nghe và Đọc: 
Nghe và Đọc (Xác định điểm khác biệt)

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc 
hiểu và nghe hiểu. Nó kiểm tra khả 
năng nhận biết các từ riêng lẻ trong 
văn bản của người học.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học đọc 
một văn bản và đồng thời nghe văn 
bản. Người học phải tìm ra sự khác 
biệt giữa văn bản viết và văn bản nói.Nhấp để nghe bản ghi 

âm

CÁC LOẠI CÂU HỎI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ



Ngữ pháp: Sửa lỗi

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về ngữ pháp của người học trong ngữ cảnh 
viết và liệu họ có thể chọn đúng dạng ngữ pháp trong câu hay không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học chọn đúng từ hoặc cụm 
từ để thay thế lỗi trong câu.
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Phần 2
Nghe và Nói
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Phần 2: Nghe và Nói
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Phần 2: Nghe và Nói
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Nói và Đọc: Đọc to

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra cách phát âm chính xác và mức độ lưu loát của người học. Nó 
kiểm tra xem các từ trong văn bản có được hiểu và lặp lại một cách chính xác hay 
không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học đọc to một câu hoặc văn 
bản ngắn.
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Nói và Nghe: Nghe và lặp lại

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng nghe hiểu ở cấp độ từ và câu. Nó kiểm tra 
cách phát âm và sự trôi chảy. Nó kiểm tra xem các từ nghe có được hiểu 
và lặp lại chính xác hay không.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học nghe một câu hoặc 
văn bản ngắn và sau đó lặp lại nó.

Nhấp để nghe bản ghi 
âm

CÁC LOẠI CÂU HỎI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ



Nói: Mô tả hình ảnh

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng nói của 
người học theo cách mở rộng liên kết 
các khái niệm và ý tưởng, cũng như sử 
dụng các từ thích hợp. Nó kiểm tra độ 
chính xác của lời nói bao gồm ngữ 
pháp, phát âm và trọng âm chính xác 
cũng như độ trôi chảy của bài phát 
biểu.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học nhìn vào 
một bức ảnh hoặc hình ảnh và mô tả 
những gì họ nhìn thấy.

CÁC LOẠI CÂU HỎI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ



Nghe và Nói: 
Lắng nghe cuộc trò chuyện

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng nghe 
hiểu. Nó kiểm tra độ chính xác của khả 
năng nghe hiểu của người học.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học lắng 
nghe một cuộc trò chuyện ngắn và sau 
đó trả lời một câu hỏi về cuộc trò 
chuyện.

Nhấp để nghe bản ghi 
âm
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Nói và Nghe: Kể lại câu chuyện

Những gì đang được kiểm tra? 
Câu hỏi này kiểm tra khả năng nghe và 
nói. Nó đánh giá sự hiểu biết về một 
câu chuyện ngắn.

Điều gì đang được hỏi?
Câu hỏi này yêu cầu người học nghe 
một câu chuyện ngắn và sau đó kể lại 
câu chuyện bằng lời của chính họ.Nhấp để nghe bản ghi 

âm
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Kết thúc bài thi
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